
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

Số:        /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với  Phòng khám đa khoa Vũ Gia Đường 

(thuộc địa điểm kinh doanh số 1 Công ty CP Dược phẩm PQA- Thuốc Đông y gia truyền)

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.;
Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND tỉnh Ninh 

Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh 
Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định 2066/QĐ-SYT ngày 21/4/2026 của Giám đốc Sở Y tế Ninh 
Bình về việc kiện toàn Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt 
động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản và 
bổ sung 39 danh mục kỹ thuật thực hiện tại Phòng khám đa khoa Vũ Gia Đường, 
địa chỉ: TDP Vụ Bản Lộc An, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, số GPHĐ: 
400/NB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 28/8/2026; mã CSKCB: 
36asb;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. Phòng khám đa 
khoa Vũ Gia Đường phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh 
mục kỹ thuật được Sở Y tế Ninh Bình phê duyệt và theo đúng quy định của pháp 
luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Khám chữa bệnh, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế, Phòng khám đa khoa Vũ Gia Đường và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo);
- UBND phường Trường Thi;
- PKĐK Vũ Gia Đường;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLKCB.
               (Th).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Anh Phong
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PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT 
THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨ GIA ĐƯỜNG

(Đinh kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế)
 

STT
Mã kỹ thuật 

theo Thông tư 
23/2024/TT-BYT 

Tên Chương Tên kỹ thuật

1 13.23 13. PHỤ SẢN Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử 
cung bằng monitor sản khoa

2 13.30 13. PHỤ SẢN Khâu phục hồi rách tử cung, âm đạo

3 13.40 13. PHỤ SẢN Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn 
nhiễm khuẩn

4 13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai

5 13.48 13. PHỤ SẢN Nong tử cung do bế sản dịch

6 13.54 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tầng sinh môn

7 13.142 13. PHỤ SẢN Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng 
vòng nhiệt điện)

9 13.144 13. PHỤ SẢN Thủ thuật xoắn Polyp cổ tử cung, âm 
đạo

10 13.145 13. PHỤ SẢN
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng 
đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp 
lạnh…

11 13.148 13. PHỤ SẢN Lấy dị vật âm đạo

12 13.151 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tuyến Bartholin

13 13.152 13. PHỤ SẢN Bóc nang tuyến Bartholin

14 13.153 13. PHỤ SẢN Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh

15 13.154 13. PHỤ SẢN Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

16 13.155 13. PHỤ SẢN Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; 
tầng sinh môn

17 13.156 13. PHỤ SẢN Nong buồng tử cung đặt dụng cụ 
chống dính

18 13.157 13. PHỤ SẢN Hút buồng tử cung do rong kinh, 
rong huyết

19 13.160 13. PHỤ SẢN Chọc dò túi cùng Douglas
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STT
Mã kỹ thuật 

theo Thông tư 
23/2024/TT-BYT 

Tên Chương Tên kỹ thuật

20 13.163 13. PHỤ SẢN Trích áp xe vú

21 13.164 13. PHỤ SẢN Khám nam khoa

22 13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa

23 13.166 13. PHỤ SẢN Soi cổ tử cung

24 13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo

25 13.198 13. PHỤ SẢN Tắm sơ sinh

27 13.225 13. PHỤ SẢN Cấy- tháo thuốc tránh thai (Loại 
nhiều nang)

28 13,226 13. PHỤ SẢN Cấy- tháo thuốc tránh thai (Loại một 
nang)

29 13,228 13. PHỤ SẢN Đặt và tháo dụng cụ tử cung

30 BS_13.242 13. PHỤ SẢN Theo dõi tim thai

31 BS_13.248 13. PHỤ SẢN Cấy- tháo thuốc tránh thai

32 18.20 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước 
ối)

33 18.28 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi

34 18.30 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung buồng trứng qua 
đường bụng

35 18.31 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung buồng trứng qua 
đường âm đạo

36 18.34 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu

37 18.35 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa

38 18.36 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối

39 18.42 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi

Tổng số: 39 kỹ thuật
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